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1. Đặt vấn đề

Nghèo đói ở các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay vẫn là một vấn đề nan giải, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người nghèo mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù dân tộc thiểu số chỉ chiếm khoảng 14-15% dân số nhưng tỷ lệ hộ nghèo lại chiếm hơn 50% số hộ nghèo cả nước, có một số dân tộc có tỷ lệ hộ nghèo rất cao như dân tộc La Hu 83% hay dân tộc Mảng 79%; một số vùng dân tộc có tỷ lệ nghèo cao điển hình như vùng dân tộc tỉnh Quảng Bình có tỷ lệ hộ nghèo 88%, tỉnh Bình Định là 76%, tỉnh Quảng Nam là 72% và tỉnh Nghệ An là 59% 
. Bài viết này sẽ làm rõ hơn mối quan hệ giữa công tác xóa đói, giảm nghèo với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, trong đó xem vấn đề xóa đói, giảm nghèo là chủ thể để phân tích, nhìn nhận những ảnh hưởng của vấn đề này đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.
2. Mối quan hệ giữa công tác xóa đói, giảm nghèo với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

2.1. Nghèo đói và công tác xóa đói, giảm nghèo ở các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay

Có thể nói, trong mọi giai đoạn, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề xóa đói, giảm nghèo, coi đây là vấn đề chiến lược, một bộ phận cấu thành quan trọng trong mục tiêu phát triển của đất nước. Sự quan tâm đó đã được hệ thống thành một chuỗi các chính sách hỗ trợ giảm nghèo ở Việt Nam. Trong hệ thống các chính sách đó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt. Hầu hết các chính sách đều ưu tiên cho vùng đối tượng này. Các chương trình, chính sách đã bao quát trên nhiều khía cạnh, từ thủy lợi, giao thông, định canh định cư, tín dụng, chuyển giao công nghệ, đến giải quyết việc làm, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường… Các chính sách này đã giúp các vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt được nhiều thành tựu vượt bậc so với trước đây. Có thể thấy rằng, tăng trưởng kinh tế là điều kiện cơ bản để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho con người, còn việc mang lại ấm no và thỏa mãn nhu cầu xã hội cho con người là mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế 
. Thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế chính là mục tiêu lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, kinh tế Việt Nam luôn có mức tăng trưởng cao, cùng với các chính sách phân bổ thu nhập và tài sản hợp lý đã tạo tiền đề rất quan trọng cho việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Tăng trưởng kinh tế đem lại lợi ích cho mọi khu vực, mọi tầng lớp dân cư và là yếu tố quyết định nâng cao mức sống cho người dân. Chất lượng cuộc sống của người dân ở các vùng nghèo, xã nghèo được tăng lên. Đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam cũng được thụ hưởng những thành quả đó, tốc độ giảm nghèo cao không chỉ ở người Kinh và người Hoa mà cả ở đồng bào dân tộc thiểu số. Số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê cho thấy, nếu như năm 1993 có tới 86,4% đồng bào dân tộc thiểu số là nghèo thì đến năm 2010 con số này chỉ còn 48%. Tuy nhiên, theo báo cáo tóm tắt về đánh giá nghèo 2008-2010 của Viện Khoa học xã hội Việt Nam thì trong nhóm người dân tộc thiểu số, những người nghèo kinh niên chiếm tỷ lệ cao nhất là 39,2%, tiếp theo là những người nghèo nhất thời 29,4%, nhóm thoát nghèo bền vững 12,8% và nhóm chưa bao giờ nghèo là 18,6% 
. Nhóm nghèo kinh niên khá cao vùng đồng bào các dân tộc thiểu số chính là trở ngại lớn đối với vấn đề xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay.

Thực tế cho thấy, các vùng miền núi cũng là nơi các dân tộc thiểu số cư trú thì đời sống kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, khoảng cách thu nhập chênh lệch còn lớn so với các vùng miền khác trong cả nước. Cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh còn nhiều bất cập. Tỷ lệ hộ nghèo cao gấp 3 lần tỷ lệ nghèo trung bình của cả nước. Chất lượng giáo dục phổ thông và phát triển nguồn nhân lực có trình độ đạt thấp, tình trạng người dân tộc thiểu số mù chức còn phổ biến. Đa số người trong độ tuổi lao động chưa được đào tạo nghề. Trình độ đội ngũ cán bộ y tế cơ sở yếu và thiếu trang thiết bị y tế, chất lượng dịch vụ y tế chưa cao. Năng lực, trình độ của cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đáp ứng yêu cầu xã hội. An ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở một số nơi còn tiềm ẩn nhân tố mất ổn định. Tình trạng du canh, du cư, di dân tự do, chặt phá rừng còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, nhất là các tỉnh Tây Nguyên 
. Chính những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam.
2.2. Mối quan hệ giữa công tác xóa đói giảm nghèo đối với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 

Có thể thấy rằng, công tác xóa đói, giảm nghèo ở các dân tộc thiểu số có mối quan hệ mật thiết với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ở đây. Mối quan hệ này thể hiện trên hai khía cạnh tích cực và hạn chế/ tiêu cực. 

2.2.1. Mặt tích cực của công tác xóa đói, giảm nghèo với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số 
Thứ nhất, nếu giải quyết tốt vấn đề xóa đói, giảm nghèo thì sẽ góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao thu nhập cho người nghèo, giúp họ có điều kiện thuận lợi để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của chính mình.  Một khi đời sống vật chất được đảm bảo thì sẽ góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước. Người nghèo được cải thiện một bước về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, giúp họ có cơ hội tự vươn lên, tạo thu nhập để phát triển, giải quyết những nhu cầu thiết yếu của gia đình và bản thân, từ đó, họ có thể chú trọng đến vấn đề bảo tồn văn hóa.
Điển hình ở Tây Nguyên, từ khu vực có tỷ lệ đói nghèo cao, các tỉnh đã nỗ lực phấn đấu giảm nghèo nhanh. Tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng giảm 4% đến 5%/năm, nhiều buôn, làng trở thành buôn, làng giàu có, buôn, làng văn hóa
.
Thứ hai, hiện nay, với cách tiếp cận nghèo đa chiều, vấn đề nghèo đói không chỉ được nhìn nhận ở mức thu nhập của người dân mà còn được xem xét trên nhiều khía cạnh tiếp cận các dịch vụ xã hội. Theo đó, công tác xóa đói, giảm nghèo với hệ thống các chính sách giáo dục vì người nghèo ở các dân tộc thiểu số giúp cho trình độ học vấn của người nghèo tăng lên, nhận thức của họ về các vấn đề xung quanh cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Cụ thể là ngày 25 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ra Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014- 2015
.

Với Nghị định này, học sinh và sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo, học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn học phí hoàn toàn. Trường hợp học sinh, sinh viên có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo được miễn giảm 50% học phí. Chính sách này đã mở ra cơ hội học tập cho học sinh và sinh viên con cái các gia đình nghèo. Chính sách hỗ trợ về giáo dục cho người nghèo đã góp phần nâng cao dân trí của người nghèo. Tỷ lệ học sinh con các gia đình nghèo được đến trường tăng lên. Điều này tạo điều kiện thuận lợi trong việc giáo dục, tuyên truyền về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thứ ba, không chỉ được nâng cao trình độ về học vấn, các chính sách xóa đói, giảm nghèo còn giúp người nghèo tiếp cận được với các dịch vụ xã hội. Điển hình là Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007, trong đó quy định chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật (gọi tắt là các chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân) thuộc Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010. Chính sách này ngoài hỗ trợ về mặt giáo dục, môi trường, hỗ trợ về trợ giúp pháp lý còn hỗ trợ hoạt động văn hoá - thông tin. Cụ thể là hỗ trợ một số hoạt động sinh hoạt cộng đồng cho xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tổ chức Lễ hội Văn hoá truyền thống. Mức hỗ trợ cho một xã đặc biệt khó khăn 2 triệu đồng/năm; cho một thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II 0,5 triệu đồng/năm 
. Những chính sách trên đã góp phần nâng cao hiểu biết cho người nghèo về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Thứ tư, các chính sách văn hóa nói chung, chính sách văn hóa đối với người nghèo như chương trình cung cấp báo chí miễn phí cho đồng bào, phủ sóng đài tiếng nói, truyền hình tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; chương trình trợ giá đài radio cho đồng bào… đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho người nghèo 
. Qua các chương trình này, đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa của thôn, bản mình. Từ đó việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa được hiệu quả hơn.
Khi thực hiện và thực hiện thành công các chính sách, chương trình xóa đói, giảm nghèo với sự tham gia của nhiều ngành, nhiều cấp thì việc bảo tồn các giá trị văn hóa sẽ được phối hợp thực hiện tốt hơn. Không chỉ phía chủ thể người dân tộc thiểu số ở các vùng có yếu tố văn hóa cần được bảo tồn mà cả các cơ quan, ban, ngành, các cấp chính quyền cũng phối hợp thực hiện chặt chẽ hơn. Công tác tuyên truyền về việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cũng được thực hiện thường xuyên hơn cùng với các chính sách xóa đói, giảm nghèo. 
Cuối cùng, nếu văn hóa được bảo tồn và phát huy tốt sẽ tác động tích cực trở lại với công tác xóa đói, giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số. Kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển là chủ trương và quan điểm có ý nghĩa bao trùm hiện nay của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển kinh tế - xã hội 
. Khi giải quyêt tốt vấn đề văn hóa và biết lấy văn hóa để phát triển kinh tế, đồng bào dân tộc thiểu số sẽ có đời sống khấm khá hơn. 
Một ví dụ gần đây là nhờ biết tận dụng và phát huy thế mạnh về giá trị văn hóa bản địa đặc sắc của dân tộc mình, người K’ho dưới chân núi Langbiang, thuộc thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã mở ra các loại hình dịch vụ để thu hút và phục vụ du khách, mang lại nguồn thu nhập đáng kể, đưa kinh tế gia đình từng bước phát triển đi lên
. Họ đã đưa văn hóa cồng chiêng và các sản phẩm thổ cẩm vào phục vụ khách du lịch, vừa góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
2.2.2. Mặt hạn chế/ tiêu cực của công tác xóa đói, giảm nghèo với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số
Bên cạnh những tác động tích cực kể trên, công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế vẫn còn những mặt hạn chế, tác động tiêu cực đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số. 
Trong quá trình thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, nhiều vùng dân tộc thiểu số chưa chú trọng đến vấn đề bảo tồn văn hóa, chỉ lấy thành tựu kinh tế làm chính nên gây ra một số ảnh hưởng không tốt đến văn hóa địa phương. Một số chính sách xóa đói, giảm nghèo trong quá trình thực hiện còn nhiều bất cập do trình độ năng lực quản lý của cấp địa phương còn hạn chế, việc phân cấp quản lý đầu tư cho cấp xã chưa thể triệt để; việc phân bổ dự toán ở nhiều địa phương còn mang tính bình quân, dàn trải và còn chậm; phần lớn công trình đầu tư đưa vào sử dụng không bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng cũng như thiếu quy chế quản lý, dẫn đến xuống cấp nhanh, chỉ thiên về nâng cao thu nhập cũng như mức sống cho người nghèo, thiếu đề cập một cách toàn diện đến các yếu tố môi trường hay bảo tồn văn hóa. 
Mặc dù công tác xóa đói, giảm nghèo đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ, nhưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là điểm nóng về nghèo đói của cả nước. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nơi đây. Người dân tộc thiểu số chỉ chiếm khoảng 15% dân số của Việt Nam nhưng chiếm tới 70% nhóm đối tượng cực nghèo (được đo lường theo chuẩn cực nghèo quốc gia). Trong suốt hai thập kỷ tăng trưởng nhanh của Việt Nam, người dân tộc thiểu số đã có mức sống được cải thiện lên một cách toàn diện, song thành quả được hưởng của nhóm đối tượng này còn kém xa so với dân tộc chiếm đa số là người Kinh 
. 
Thông qua các chính sách hỗ trợ kinh tế - xã hội, vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu và vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần được giải quyết, đó là việc bố trí nguồn lực hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cao... Việc bố trí nguồn lực cụ thể cho các chương trình xóa đói, giảm nghèo còn thấp. Việc bố trí vốn “duy tu”, “bảo dưỡng” với Chương trình 30a, Chương trình 135 mới đạt 49,6% so với nhu cầu thực tế của địa phương. Từ đó dẫn đến khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn là “lõi nghèo” của cả nước, thu nhập bình quân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bằng 2/5 thu nhập bình quân cả nước, còn 21% người dân tộc thiểu số trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo. Những hạn chế nêu trên do thiếu nguồn lực, một số chương trình, dự án chồng chéo, trùng lắp, không kịp thời, thậm chí có chương trình ban hành từ năm 2016, đến nay vẫn chưa bố trí nguồn lực
.
Hơn nữa, hầu hết các chương trình, dự án, chính sách xóa đói, giảm nghèo thường đi từ trên xuống, nên không hiểu hết đặc trưng nghèo đói của từng địa phương để có chính sách phù hợp, dẫn tới việc triển khai trong thực tế còn nhiều bất cập, từ đó các chính sách chưa đạt kết quả như ý muốn.
Những hạn chế trong công tác xóa đói, giảm nghèo đã tác động tiêu cực đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, bởi người nghèo chỉ có thể quan tâm đến các vấn đề khác khi họ đã có đủ cái ăn. Một khi điều kiện vật chất cung cấp cho sự sống chưa đảm bảo thì rất khó để yêu cầu người nghèo ở vùng dân tộc thiểu số bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

3. Thay lời kết
Có thể nói, nghèo đói và công tác xóa đói, giảm nghèo có liên quan mật thiết đến vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, giải quyết tốt vấn đề xóa đói, giảm nghèo sẽ là động lực để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nơi đây. Xóa đói, giảm nghèo nhìn từ chiến lược phát triển không chỉ có nội dung kinh tế và thực thi bằng các giải pháp kinh tế, mà còn chứa đựng trong đó những vấn đề xã hội, nhân văn và văn hóa sâu sắc 
. Để làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo cần phải có những giải pháp đủ mạnh, thiết thực, đồng bộ và có các cách giảm nghèo phù hợp với nhóm nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số; cần phải nhìn nhận một cách chính xác về đặc trưng đói nghèo hiện tại ở vùng dân tộc thiểu số hiện nay để có thể xây dựng được một chính sách phù hợp với thực tế; cần tập trung vào việc mở rộng các hệ thống chính sách bảo trợ xã hội, nhưng không đi vào chính sách nhỏ lẻ; nên tập trung vào các chương trình mục tiêu giảm nghèo cho những vùng nghèo nhất như: Nghị quyết 30a, đồng thời xây dựng các gói hỗ trợ theo nhu cầu của từng địa phương kết hợp với hỗ trợ cơ sở hạ tầng để đạt hiệu quả cao hơn trong mục tiêu đầu tư; một vấn đề nữa là việc loại bỏ các điểm trong chương trình hỗ trợ đầu tư trùng lặp không cần thiết mà tập trung đầu tư với nguồn lực lớn nhằm tạo chuyển biến nhanh trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã, huyện, đặc biệt là các xã nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống… 
Hy vọng rằng trong thời gian tới, công tác xóa đói, giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ đạt kết quả tốt, tạo điều kiện thuận lợi để động viên, khuyến khích người dân ở các vùng này bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của chính mình, phối hợp cùng các ban, ngành liên quan đưa hai nhiệm vụ phát triển kinh tế và phát triển văn hóa đạt thành tựu bền vững. 
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